	PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS SƠN THỦY
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIN HỌC  - LỚP 7

	                   Mức độ
Chủ đề
	Mức độ kiến thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
	Nhập và sửa dữ liệu vào trang tính (câu 1)
Định dạng cho trang tính (câu 2)
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	2
4.0đ
40%
	
	
	
	2

4.0đ
40%

	Bài 2: Các t/phần chính và dữ liệu trên trang tính
	
	Lưu bảng tính (câu 9)
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	1

1.0đ
10%
	
	
	1

1.0đ
10%

	Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
	
	Các bước nhập công thức (câu 3, câu 4)
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	2
2.0đ
20%
	
	
	2
2.0đ
20%

	Bài 4: Sử dụng hàm để tính toán 
	
	
	Nhập công thức để tính toán (câu 5, câu 6)
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	02

2.0đ

20%
	
	02
2.0đ
20%

	Bài 5: Thao tác với bảng tính 
	
	
	Chèn thêm hàng (câu 7)
	Sao chép công thức, hàm (câu 8)
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	1
0.5đ
5%
	1
0.5đ
5%
	2
1.0đ
10%

	TỔNG
	02
4.0đ
40%
	03
3.0đ
30%
	3

2.5đ

25%
	1
0.5đ
5%
	9
10.0đ
100%


	PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS SƠN THỦY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIN HỌC - LỚP 7


	MÃ ĐỀ: 1


Cho bảng tính sau:
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Yêu cầu:
	1. Mở phần mềm bảng tính và thực hiện soạn thảo nội dung như trên.
2. Thực hiện các thao tác kẻ đường viền và định dạng bảng tính với các yêu cầu:

a. Đường viền xung quanh và đường kẻ dọc là nét liền, màu đen, đường kẻ giữa các hàng là nét gạch đứt

b. Hàng 4 canh lề giữa ô, cột dữ liệu Thực nhận in đậm
3. Lập công thức tính Lương chính cho các ô ở cột E theo công thức sau:

	     Lương chính = (Số ngày) x (lương theo ngày)

	4. Lập hàm tính tiền cho cột Thực nhận ở cột I sử dụng địa chỉ ô tính:

	    Thực nhận = Lương chính + Trách nhiệm + Điện thoại + Xăng xe

	5. Lập hàm xác định trung bình lương chính và thực nhận của nhân viên ở các ô E15 và I15

	6. Lập hàm xác định lương chính và thực nhận cao nhất của nhân viên ở ô E16 và I16

	7. Chèn thêm hàng Tổng trên hàng Trung bình lương nhân viên 

	8. Lập hàm tính Tổng cho tất cả các cột sử dụng địa chỉ khối

	9. Lưu bảng tính với tên: KTHK – Tên học sinh – Lớp 7.XLS trong ổ đĩa D: 

	 (Ví dụ: Lê An lớp 7A thì lưu bảng tính là KTHK – Lê An – Lớp 7A.XLS)


------------------- Hết --------------------

	PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS SƠN THỦY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIN HỌC - LỚP 7


	 MÃ ĐỀ: 2


Cho bảng tính sau:
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	Yêu cầu:

	1. Mở phần mềm bảng tính và thực hiện soạn thảo nội dung như trên

2. Thực hiện các thao tác kẻ đường viền và định dạng bảng tính với các yêu cầu:

a. Đường viền xung quanh và đường kẻ dọc là nét liền, màu đen, đường kẻ giữa các hàng là nét gạch đứt

b. Hàng 4 canh lề giữa ô, cột dữ liệu Thực nhận in đậm

3. Lập công thức tính Lương chính cho các ô ở cột E theo công thức sau:

     Lương chính = (Số ngày) x (lương theo ngày)

4. Lập hàm tính tiền cho cột Thực nhận ở cột I sử dụng địa chỉ ô tính:

    Thực nhận = Lương chính + Trách nhiệm + Điện thoại + Xăng xe

5. Lập hàm xác định trung bình lương chính và thực nhận của nhân viên ở các ô E15 và I15

6. Lập hàm xác định lương chính và thực nhận cao nhất của nhân viên ở ô E16 và I16

7. Chèn thêm hàng Tổng trên hàng Trung bình lương nhân viên 

8. Lập hàm tính Tổng cho tất cả các cột sử dụng địa chỉ khối

9. Lưu bảng tính với tên: KTHK – Tên học sinh – Lớp 7.XLS trong ổ đĩa D: 

 (Ví dụ: Lê An lớp 7B thì lưu bảng tính là KTHK – Lê An – Lớp 7B.XLS)



	


------------------- Hết --------------------
	PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY
TRƯỜNG THCS SƠN THỦY
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: TIN HỌC - LỚP 7


HƯỚNG DẪN CHẤM MÃ ĐỀ I- LỚP 7
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2.0 đ)
	- Nhập đúng đủ nội dung

- Thực hiện thao tác với bảng theo mẫu (Thay đổi độ rộng cột)
	2.0đ



	Câu 2°

(1.0đ)
	Thực hiện được kẻ đường viền
	1.0đ

	Câu 2b
(1.0 đ)
	Thực hiện các định dạng bảng, canh lề
	1.0đ

	Câu 3

(1.0 đ)
	- Lập công thức cột Thực nhận (Tính ô I5: = Sum(E5:H5) và thực hiện thao tác sao chép công thức)
	1.0đ



	Câu 4

(1.0 đ)
	- Hàm xác định trung bình: lương chính Tại ô E15: =Average (E5:E14); thực nhận của nhân viên Tại ô I15: =Average (I5:I14); 
	1.0đ



	Câu 5

(1.0 đ)
	- Hàm xác định lương chính và thực nhận cao nhất của nhân viên
Tại ô E16: =MIN(E5:E14); Tại ô I16: =MIN(I5:I14)
	1.0đ

	Câu 6

(1.5 đ)
	- Hàm tính Tổng cho tất cả các cột: Tính ô C15: = Sum(c5:C14) và thực hiện thao tác sao chép công thức
	1.0đ

	Câu 7

(1.0đ)
	 Chèn thêm hàng Tổng trên hàng  TB lương nhân viên


	0.5đ

	Câu 8

(1.0đ)
	Lập hàm tính Tổng cho tất cả các cột sử dụng địa chỉ khối
	0.5đ

	Câu 9
(1.0 đ)
	- Lưu bảng tính đúng
	1.0đ


HƯỚNG DẪN CHẤM MÃ ĐỀ II- LỚP 7
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2.0 đ)
	- Nhập đúng đủ nội dung

- Thực hiện thao tác với bảng theo mẫu (Thay đổi độ rộng cột)
	2.0đ



	Câu 2°

(1.0đ)
	Thực hiện được kẻ đường viền
	1.0đ

	Câu 2b

(1.0 đ)
	Thực hiện các định dạng bảng, canh lề
	1.0đ

	Câu 3

(1.0 đ)
	- Lập công thức cột Thực nhận (Tính ô I5: = Sum(E5:H5) và thực hiện thao tác sao chép công thức)
	1.0đ



	Câu 4

(1.0 đ)
	- Hàm xác định trung bình: lương chính Tại ô E15: =Average (E5:E14); thực nhận của nhân viên Tại ô I15: =Average (I5:I14); 
	1.0đ



	Câu 5

(1.0 đ)
	- Hàm xác định lương chính và thực nhận cao nhất của nhân viên
Tại ô E16: =MIN(E5:E14); Tại ô I16: =MIN(I5:I14)
	1.0đ

	Câu 6

(1.5 đ)
	- Hàm tính Tổng cho tất cả các cột: Tính ô C15: = Sum(c5:C14) và thực hiện thao tác sao chép công thức
	1.0đ

	Câu 7

(1.0đ)
	 Chèn thêm hàng Tổng trên hàng  TB lương nhân viên


	0.5đ

	Câu 8

(1.0đ)
	Lập hàm tính Tổng cho tất cả các cột sử dụng địa chỉ khối
	0.5đ

	Câu 9

(1.0 đ)
	- Lưu bảng tính đúng
	1.0đ


